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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  19C2  

Ngày thi:  ____ / ____ / 20… 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(thí sinh được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1 (4 điểm) 

Trả lời những câu nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích. 
a. Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp tự nguyện, tự do và thoả thuận.

b. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Người có quyền sử dụng tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản.
d. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là 18 tuổi.
Câu 2 (3 điểm)

Anh (Chị) hãy trình bày đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

Câu 3 (3 điểm)

Ông A kết hôn với bà B sinh được hai người con gồm  C và D. Gia tài của Ông , bà gồm 02 ngôi nhà: 01 ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng, căn nhà còn lại trị giá 200 triệu đồng. Trước khi chết Ông A lập di chúc cho cháu E một ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng. Biết đứa con trai út D của Ông bà đã sinh được 01 cháu trai là E đã thành niên. Sau đó anh con trai út bị tai nạn và mất khả năng lao động,
 Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a/ Xác định di sản thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật? Giải thích? 

b/ Phân chia khối lượng di sản nêu trên? Giải thích? 

c/ Ai là người thừa kế thế vị? Tại sao? 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

        LÊ THỊ HỒNG VÂN

ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
         TRẦN VĂN LƯỢNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

Học phần: PHÁP LUẬT


Lớp:  19C2    

Ngày thi:  ____ / ____ / 20… 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích.

a. Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là phương pháp tự nguyện, tự do và thoả thuận.


b. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản là đối tượng điều chỉnh của luật hình sự.
c. Người có quyền sử dụng tài sản chính là chủ sở hữu của tài sản.

d. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, độ tuổi phải chịu mọi trách nhiệm hình sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

	4.0 

	
	a
	- Nhận định trên là  đúng
- Tại vì:  phương pháp tự nguyện, tự do và thoả thuận, thể hiện sự thiện chí, trung thực (điều 03 BLSD 2015)



	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là Sai 
- Tại vì: Quan hệ nhân thân & quan hệ tài sản là đối tượng diều chỉnh của Luật Dân sự
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là  Sai
- Tại vì: Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 189/BLDS/2015).
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là  Sai
- Tại vì:  Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
	0.5

0.5

	Câu 2
	
	Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính
	3.0

	
	
	Pháp luật hành chính bao gồm toàn bộ các quy phạm điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
Có thể khái quát quan hệ xã hội do pháp luật hành chính điều chỉnh chia thành 03 nhóm chính sau đây
	0.5

0.5

	
	
	1/ Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

2/ Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

3/ Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.
	0.5

0.5
0.5

	
	
	Như vậy, Pháp luật hành chính điều chỉnh toàn bộ những quan hệ xã hội, những hoạt động quản lý, được thực hiện bởi nhà nước hoặc nhân danh nhà nước mà đối tượng là các hoạt động chấp hành, điều hành của hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Đối tượng điều chỉnh mang tính đặc thù "không bình đẳng" của hoạt động chấp hành - điều hành nên phương pháp điều chỉnh của ngành luật này là phương pháp mệnh lệnh - đơn phương
	0.5

	Câu 3
	
	Bài tập
	3.0

	
	a
	Hàng thừa kế thứ nhất của A là: B, C, D

Di sản thừa kế là tài sản chung giữa A và B là 02 căn nhà trị giá 300/2 = 150 triệu
	0.5

0.5

	
	b
	Chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật:

Một phần căn nhà sẽ được chia theo di chúc 100 triệu

Một phần còn lại sẽ chia theo pháp luật 200 triệu sẽ chia theo pháp cho B, C, E


	0.5

0.5

	
	c
	E là người thừa kế thế vị

Bởi vì: trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sàn, thì cháu của người để lại sẽ được nhân di sản mà cha, mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.
	0.5

0.5




_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2020 – 2021

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  19C2


   Ngày thi:  ____ / ____ / 20..



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu) 

Câu 1 (4 điểm)

Trả lời những câu nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.  

a. Cá nhân từ đủ 20 tuổi trở lên là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh đơn phương.
c. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội. 
d. Tội phạm và hình phạt là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.

Câu 2 (3 điểm)
Theo pháp luật hình sự, hình phạt là gì? Hãy trình bày các nhóm hình phạt?

Câu 3 (3 điểm)  

Ông Ba yêu cô Cô Bảy và tổ chức tiệc cưới rất đông họ hàng, anh em và bạn bè đến dự tiệc, nhưng vì bận việc nên không đi đăng ký kết hôn. Sau đó bà Bảy và ông Ba có 01 con gái chung là Giang.

Bốn năm sau, lúc 15g00 ngày 27/02/2017 ông Ba bị chết. Khi chết ông Ba có tài sản riêng là 300 triệu đồng, trước đó ông không viết di chúc, ngoài những người kể trên ông Ba không còn họ hàng thân thuộc nào cả.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Thời điểm mở thừa kế là lúc nào? Tại sao? (01 điểm ) 
b/ Hàng thừa kế thứ nhất gồm những ai? Tại sao? (01 điểm )

c/ Những người được hưởng thừa kế và những người không được hưởng thừa kế của ông Ba? Giải thích từng trường hợp? (01 điểm )
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

          TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN
    GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

     (Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

     LÊ THỊ HỒNG VÂN
        ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
        TRẦN VĂN LƯỢNG 

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐÁP ÁN  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2020 – 2021


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG  

Học phần: PHÁP LUẬT 


Lớp:  19C2
 
Ngày thi:  ____ / ____ / 20…

Thời gi an thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (thí sinh được phép sử dụng tài liệu) 

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	Nhận định đúng hay sai và giải thích:

a. Cá nhân từ đủ 20 tuổi trở lên là người mới có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật hành chính chủ yếu là phương pháp mệnh lệnh đơn phương.
c. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội. 

d. Tội phạm là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.


	4

	
	a
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì:  Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (có tư cách công dân, điều 18, 19 & 20 BLDS 2015)
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là  Đúng
- Tại vì: Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là phương pháp “Mệnh lệnh đơn phương”, một bên ra lệnh, một bên chấp hành, đây là phương pháp mang tính đặc thù trong quá trình quản lý nhà nước.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là  Sai
- Tại vì:  Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, người từ đủ 14 đến chưa đủ 16 chỉ  chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Hình sự là mối quan hệ phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội.
	0.5

0.5

	Câu 2
	
	Theo pháp luật hình sự, hình phạt là gì? Hãy trình bày các nhóm hình phạt?
	3.0

	
	
	Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. 
Hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và do Tòa án quyết định áp dụng (Điều 26/BLHS/2017).
	0.5

0.5

	
	
	Bộ luật Hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung
Hình phạt chính: là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình
	0.5

0.5

	
	
	Hình phạt bổ sung: là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.
 Hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền và trục xuất (khi không áp dụng hình phạt chính)
	0.5

0.5

	Câu 3
	
	Bài tập
	3.0

	
	a
	Thời điểm mở thừa kế là 15g00 ngày 27/02/2017
Tại vì:  Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết, trừ trường hợp vợ chồng lập di chúc chung
	0.5

0.5



	
	b
	Hàng thừa kế thứ nhất: Bao gồm cha, mẹ, vợ, chồng & con cuả người chết 
Bởi vì:  Giang là con ruột của ông Ba ngoài ra không còn ai.
	0.5

0.5

	
	c
	Những người được hưởng thừa kế  của ông Ba: là Giang

Bởi vì: Là con ruột duy nhất trong hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật
Những người không được hưởng thừa kế của ông Ba: là Bà  Bảy
Tại vì: Về mặt pháp luật, bà Danh không là vợ ông Ba vì chưa đăng ký kết hôn
	0.5
0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


   GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            

                 (Ký và ghi rõ họ tên)


      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 




     TRẦN VĂN LƯỢNG
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